
BẢN MẪU – dữ liệu giả
GIÁ VỐN QUÁN · quancafe.hoagao.store

Thẻ định lượng và giá vốn · Cà phê Mẫu
Nguyễn Văn Mẫu · 12 Đường Mẫu, Phường Mẫu · Ngày lập: 01/11/2026 · BẢN MẪU

Tổng hợp menu

Món Giá vốn Giá bán % giá vốn Lãi gộp Giá gợi ý (35%)

Cà phê sữa đá 11.993đ 25.000đ 48% 13.007đ 35.000đ

Trà đào cam sả 12.846đ 35.000đ 36,7% 22.154đ 37.000đ

Bánh mì ốp la 15.400đ 30.000đ 51,3% 14.600đ 44.000đ

Tỷ lệ giá vốn bình quân các món đã có giá bán: 45,3% (mục tiêu 35%).

1. Cà phê sữa đá

Nguyên liệu Lượng
dùng/phần

Dùng
được

Giá mua Giá vốn

Cà phê bột 25 g 100% 260.000đ / 1.000 g 6.500đ

Sữa đặc 40 g 100% 72.000đ / 1.284 g 2.243đ

Đá viên 200 g 100% 25.000đ / 20.000 g 250đ

Bao bì, ly, gas, khác 3.000đ

Giá vốn 1 phần 11.993đ

Giá vốn 11.993đ · giá gợi ý 35.000đ · đang bán 25.000đ (48%)
Cách làm / ghi chú pha chế: ……………………………………………………………………………………………………
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2. Trà đào cam sả

Nguyên liệu Lượng
dùng/phần

Dùng
được

Giá mua Giá vốn

Trà đen túi lọc 1 cái 100% 120.000đ / 100 cái 1.200đ

Đào ngâm (lon 820 g) 60 g 100% 55.000đ / 820 g 4.024đ

Cam vàng 30 g 70% 60.000đ / 1.000 g 2.571đ

Sả cây 10 g 60% 30.000đ / 1.000 g 500đ

Đường nước 30 ml 100% 35.000đ / 1.000 ml 1.050đ

Bao bì, ly, gas, khác 3.500đ

Giá vốn 1 phần 12.846đ

Giá vốn 12.846đ · giá gợi ý 37.000đ · đang bán 35.000đ (36,7%)
Cách làm / ghi chú pha chế: ……………………………………………………………………………………………………

3. Bánh mì ốp la

Nguyên liệu Lượng
dùng/phần

Dùng
được

Giá mua Giá vốn

Bánh mì 1 cái 100% 4.000đ / 1 cái 4.000đ

Trứng gà 2 cái 100% 35.000đ / 10 cái 7.000đ

Pate 20 g 100% 60.000đ / 500 g 2.400đ

Dầu ăn 10 ml 100% 50.000đ / 1.000 ml 500đ

Bao bì, ly, gas, khác 1.500đ

Giá vốn 1 phần 15.400đ

Giá vốn 15.400đ · giá gợi ý 44.000đ · đang bán 30.000đ (51,3%)
Cách làm / ghi chú pha chế: ……………………………………………………………………………………………………

Cách tính

1. Giá vốn nguyên liệu = giá mua ÷ lượng mua × lượng dùng mỗi phần ÷ tỷ lệ dùng được.
2. Giá vốn 1 phần = tổng giá vốn nguyên liệu + bao bì, ly, gas và chi phí khác tính cho 1 phần.
3. Giá bán gợi ý = giá vốn ÷ 35%, làm tròn lên bội số 1.000đ.
4. % giá vốn = giá vốn ÷ giá bán; lãi gộp = giá bán − giá vốn (chưa trừ mặt bằng, lương, điện nước,

thuế).
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Lưu ý

• Giá Vốn Quán là công cụ tính tham khảo trên số liệu bạn nhập, không phải tư vấn kinh doanh hay
thuế. Chúng tôi không lưu số liệu bạn nhập vào công cụ.
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